
PHỤ LỤC 01

Về tình hình thực hiện Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020
(Kèm theo Tờ trình số 135  /TTr-UBND ngày  19 tháng 11 năm 2020      
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)


Thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020 của tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020 như sau:

1. Số dư các khoản vay nợ của địa phương đến ngày 01 tháng 01 năm 2020 là 52.315 triệu đồng, gồm:

a. Nợ gốc vay vốn tín dụng ưu đãi tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển tỉnh để thực hiện Chương trình Kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn 24.000 triệu đồng.

b. Vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ 28.315 triệu đồng, trong đó:

- Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập: 13.283 triệu đồng.

- Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum: 7.332 triệu đồng.

- Dự án thuộc Chương trình Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra: 7.700 triệu đồng. 

Số dư nợ nguồn vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ nêu trên là số vốn các chủ chương trình, dự án đã giải ngân, thanh toán cho Chương trình, dự án và được hạch toán ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 Quy định về quản lý tài chính đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài (số dư các khoản nợ vay của địa phương đến ngày 01 tháng 01 năm 2020 (số quyết toán năm 2019) Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo Bộ Tài chính tại Văn bản số 3869/UBND-KTTH ngày 13 tháng 10 năm 2020).
2. Kế hoạch vay năm 2020 của tỉnh Kon Tum là 19.839 triệu đồng, trong đó:

a. Vay, trả nợ trong nước: Vay tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình Kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn: Không

b. Vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ: 19.839 triệu đồng để thực hiện 03 chương trình/dự án (Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập, Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum và Dự án thuộc Chương trình Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra).

3. Tình hình vay, rút vốn năm 2020

- Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập: Kế hoạch vay, rút vốn năm 2020 là 7.339 triệu đồng, kế hoạch vốn được phân bổ cho dự án đáp ứng được nhu cầu vốn thực hiện của dự án, dự kiến hết năm sẽ thực hiện 6.835 triệu đồng, đạt 93,1% kế hoạch.

- Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum: Kế hoạch vay, rút vốn năm 2020 là 7.500 triệu đồng. Căn cứ thỏa thuận vay lại giữa Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum số 48/QLN-ĐP ngày 29 tháng 6 năm 2018, tỷ lệ vay lại của địa phương 20% tương ứng là 6.625 triệu đồng (26.500 triệu đồng/80% x 20%). Theo đó, số vốn vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ thực hiện dự án này trong năm 2020, dự kiến 6.625 triệu đồng, đạt 88,33% kế hoạch vay đầu năm.

- Chương trình Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (vay vốn Ngân hàng Thế giới): Kế hoạch vay, rút vốn năm 2020 là 5.000 triệu đồng. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban điều hành Chương trình Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả, đến nay Chủ Chương trình đang thực hiện điều chỉnh các thủ tục rút vốn năm 2020 (Đơn đề nghị rút vốn số 29/VP-BĐH ngày 27 tháng 5 năm 2020) gửi Ban điều phối chương trình - Tổng cục Thủy lợi để phối hợp với Bộ Tài chính xử lý đơn đề nghị rút vốn; đến nay, kinh phí vẫn chưa giải ngân theo đề nghị của Chủ chương trình/dự án. Dự kiến hết năm sẽ thực hiện 4.812 triệu đồng, đạt 96,2% kế hoạch.

4. Về tình hình trả nợ gốc và trả nợ lãi, phí vay
- Năm 2020, kế hoạch chi từ nguồn ngân sách địa phương, bội thu ngân sách tỉnh, kết dư ngân sách tỉnh, tăng thu, tiết kiệm chi để trả nợ gốc vay là 18.000 triệu đồng. Đến nay, ngân sách tỉnh đã thực hiện trả nợ gốc vay theo cam kết hợp đồng vay tín dụng với Chi nhánh Ngân hàng phát triển tỉnh Kon Tum là 18.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

- Kế hoạch trả lãi, phí vay năm 2020 là 1.300 triệu đồng. Căn cứ kết quả thực hiện vay nêu trên, trong 10 tháng đầu năm địa phương đã tạm thực hiện trả lãi cho Bộ Tài chính 521 triệu đồng, bằng 40,1% kế hoạch. Sau khi Bộ Tài chính xác định chính thức số lãi phải trả, địa phương sẽ trả lãi, phí vay (nếu có) năm 2020 theo quy định.
(Chi tiết tại Biểu đính kèm)
5. Trong công tác báo cáo định kỳ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, đánh giá kế hoạch vay, trả nợ công... tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Tài chính theo quy định; trong đó, nêu lên một số khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch, như: (i) Số vốn vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ được Trung ương chuyển trực tiếp qua tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư/chủ chương trình dự án mở tại ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc nhà nước tỉnh. Vốn vay chỉ được phản ánh vào ngân sách nhà nước qua hình thức ghi thu, ghi chi; từ đó, công tác theo dõi, tổng hợp báo cáo của địa phương gặp rất nhiều khó khăn. (ii) Việc xác định đầy đủ các khoản trả lãi, phí,... đối với từng dự án đã triển khai ký kết thỏa thuận vay lại/địa phương nhận nợ chưa được Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể. (iii) Một số đợt rút vốn thực hiện Dự án (Sửa chữa và nâng cao an toàn đập(
), Chương trình mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra(
)) đến nay địa phương chưa nhận được Giấy nhận nợ do Bộ Tài chính gửi về địa phương để xác nhận theo Hợp đồng thỏa thuận vay lại đã triển khai ký kết đối với từng dự án.

Từ đó, địa phương đã đề xuất, kiến nghị với Bộ Tài chính xem xét:

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ban điều phối trung ương các dự án ODA quan tâm, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh, đảm bảo triển khai các chương trình, dự án ODA hiệu quả, đúng tiến độ

- Sớm bố trí vốn năm 2020 cho các chương trình, dự án địa phương đã lập thủ tục, đăng ký rút vốn để có cơ sở triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, phù hợp với cam kết của nhà tài trợ.

- Chuyển kịp thời các thông tin rút vốn từng dự án của Chủ đầu tư/chủ dự án chương trình cho địa phương để theo dõi và tổng hợp kịp thời.

- Thông báo kịp thời các khoản lãi, phí có liên quan mà địa phương phải trả đối với từng dự án đã triển khai vay lại để địa phương có cơ sở trả nợ theo quy định. 


(�) Đợt rút vốn ngày 16/12/2019 tại Văn bản 1522/CPO-TCKT và 31/01/2020 tại Văn bản số 99/CPO-TCKT của Ban Quản lý Trung Ương các dự án Thủy lợi. 


(�) Đợt rút vốn ngày 06/12/2019 tại Văn bản số 14832/BTC-QLN ngày 06/12/2019 của Bộ Tài chính.





